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Chương trình thạc sĩ cấp song bằng về
Kinh tế quốc tế và Phát triển
Danh sách giảng viên
Trường Đại học  Paris-Dauphine
	Năm 1
	Năm 2
	Sốgiờ
	Giảng viên

	Lý thuyết về phát triển và các vấn đề đương đại liên quan 
	 
	20
	Dr. Marc Raffinot (AP)

Dr. Baptiste Venet (AP)

Dr. Lisa Chauvet (RF)

Dr. Florence Arestoff (AP)

	Kinh tế toàn cầu hóa 
	 
	30
	Dr. Jean-Marc Siroën (P) 

Dr. Emmanuelle Lavallée (AP)

Dr. El Mouhoub Mouhoud (P)

	Tăng trưởng, nghèo đói và bất bình đẳng
	 
	20
	Dr. Philippe de Vreyer (P)
Dr. Marta Menendez (AP)

	Kinh tế lượng và Mô hình cân bằng tổng thể ứng dụng
	 
	50
	Dr. Philippe de Vreyer (P)
Dr. Emmanuelle Lavallée (AP)
Dr. Sabine Mage (AP)
Dr. Camille Saint-Macary(RF)
Axel Demenet (PhD)

	 
	Kinh tế vĩ mô trong phát triển
	20
	Dr. Marc Raffinot (AP)
Dr. Lisa Chauvet(RF)

	 
	Chính sách công
	20
	Dr. Philippe de Vreyer (P)
Dr. Anne-Sophie Robilliard(RF)

	 
	Thể chế, Quản trị công và tham nhũng
	20
	Dr. Camille Saint-Macary(RF)
Dr. François Roubaud (DR)
Dr. Mireille Razafindrakoto (DR)
Dr. Lisa Chauvet(RF)


	 
	Thị trường lao động và kinh tế phi chính thức
	20
	Dr. François Roubaud (DR)
Dr. Mireille Razafindrakoto (DR)
Dr. Christophe J. Nordman (RF)
Dr. Xavier Oudin(RF)
Dr. Laure Pasquier-Doumer(RF)
Dr. Axel Demenet (PhD)

	
	Toàn cầu hoá, Đầu tư trực tiếp nước ngoài và các tập đoàn đa quốc gia
	15
	Dr. Jean-Marc Siroën(P)
Dr. El Mouhoub Mouhoud (P)

	
	Nhân khẩu học, quản trị và tiết kiệm
	15
	Dr. Najat El Mekkaoui (AP)

Dr. Jorge Bravo (P)

	 
	Phân tích nghèo đói và bất bình đẳng
	15
	Dr. Laure Pasquier-Doumer(RF)

Dr. Flore Gubert(RF)

	
	Y tế và phát triển 
	15
	Dr. Philippe de Vreyer (P) 
Dr. Marta Menendez (AP)

	
	Giáo dục và phát triển
	15
	Dr. Christophe J. Nordman (RF)
Dr. Laure Pasquier-Doumer(RF)
Dr. Florence Arestoff (AP)

	
	Văn hoá và phát triển
	15
	Dr. Camille Saint-Macary (RF)


Ghi chú: (AP) Phó Giáo sư; (P) Giáo sư; (RF) Nghiên cứu viên; (DR) Nghiên cứu viên chính; (PhD) Nghiên cứu sinh

Học viện Khoa học xã hội 
1.Triết (4 tín chỉ)
	STT
	Họ tên, học hàm, học vị
	Cơ quan công tác

(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)
	SĐT

	1
	PGS.TS. Hồ Việt Hạnh
	Học viện Khoa học xã hội
	0904362567

	2
	PGS.TS. Đặng Hữu Toàn
	Viện Triết học – Viện Hàn LâmKHXHVN
	0913058803

	3
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà
	Viện Triết học – Viện Hàn LâmKHXHVN
	0912179286

	4
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Đễ
	Viện Triết học – Viện Hàn LâmKHXHVN
	0912858926

	5
	PGS.TSKH. Lương Đình Hải
	Viện Nghiên cứu Con người– Viện Hàn LâmKHXHVN
	0912068466

	6
	PGS.TS. Đỗ Minh Hợp
	Viện Triết học – Viện Hàn LâmKHXHVN
	0977074488


2.Phương pháp luận về nghiên cứu khoa học xã hội (4 tín chỉ)
	STT
	Họ tên, học hàm, học vị
	Cơ quan công tác
	SĐT

	1
	GS.TS. Võ Khánh Vinh
	Học viện Khoa học xã hội
	0913204881

	2
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh
	Viện Gia đình và giới – Viện HL KHXHVN
	0903267764

	3
	PGS.TS. Trần Đình Hảo
	Học viện Khoa học xã hội
	0913209621

	4
	PGS.TS. Phan Thị Mai Hương
	Viện Tâm lý học – Viện Hàn lâm KHXHVN
	0912571570

	5
	PGS. TS. Lê Thị Thanh Hương
	Viện Tâm lý học – Viện Hàn lâm KHXHVN
	0914590082

	6
	PGS.TS. Vũ Văn Viên
	Viện Triết học – Viện Hàn LâmKHXHVN
	0913572615

	7
	PGS.TS. Ngô Đình Xây
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	0943899885

	8
	PGS.TS. Lê Thanh Sang
	
	


3.Ngoại ngữ (5 tín chỉ)
	STT
	Họ tên, học hàm, học vị
	Cơ quan công tác
	SĐT

	1
	Ths. Nguyễn Nhân Ái
	Học viện Khoa học xã hội
	0948257779

	2
	Ths. Đỗ Thúy Vân
	Học viện Khoa học xã hội
	01684767939

	3
	Ts. Đặng Nguyên Giang
	Học viện Khoa học xã hội
	0978977679

	4
	Ths. Nguyễn Lan Anh
	Đại học Văn hóa
	0903231069

	5
	Ths. Nguyễn Thu Hằng
	Đại học FPT
	0904323839

	6
	Ths. Đặng Nghiêm Thu Nga
	Đại học An ninh
	


Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng (2tín chỉ)
	STT
	Họ tên, học hàm, học vị
	Cơ quan công tác
	SĐT

	1
	PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn 
	Học viện Khoa học xã hội
	

	2
	PGS. TS. Phạm Văn Tỉnh
	Viện Nhà nước và Pháp luật -  Viện Hàn lâm KHXH VN
	

	3
	TS. Nguyễn Tuấn Khanh 
	
	


